
 

Tiếng Nước Tôi  201 

Bài 18: uyt, uych, uynh, uya, uyu 

uuyytt      uuyycchh      uuyynnhh    

uuyyaa      uuyyuu  

 
 

 

xe buýt huỳnh huỵch huynh trưởng 

 

 

 

đêm khuya khuỷu tay khúc khuỷu 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 
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ưi 
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iê+ ươ+ uô+ uâ+ oa+   
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iêng 

iêu 
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ươm 

ươt 

ươp 

ươc 

ương 

ươi 

ươu 

uôn 

uôm 

uôt 
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uông 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

uy 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

uýt  

uỵch  

uynh uỳnh 

uya  

uỷu  
 

uyt 
uýt buýt huýt suýt xuýt   

 

uych 
uỵch huỵch      

 

uynh 
uynh huynh khuynh     

uỳnh huỳnh        
 

uya 
uya khuya      

 

uyu 
uỷu khuỷu      

uy nh 
ch 

u 
a 

t 

 uyu 
 uya 
 uynh 
 uych 
 uyt 
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Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

uyt     uych     uynh     

uya     uyu 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

xe buýt 

 
Anh lớn trong Thiếu Nhi 

Thánh Thể. 

 
huỳnh huỵch 

 Buổi tối. 

 
huynh trưởng 

 
Chỗ khớp xương của cánh 

tay. 

 
đêm khuya 

 Quanh co, không thẳng. 

 
khuỷu tay 

 
Tiếng đập mạnh như khi 

đánh, đấm nhau. 

 
khúc khuỷu 

 
Xe chở các em học sinh tới 

trường học. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần uyt, uych, uynh, uya và uyu.  

Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Mỗi buổi sáng, Thiên và Trinh đón xe buýt đến 

trường học.  

Mẹ dặn Nam:  “Khi giỡn với em, không được 

đấm huỳnh huỵch vào mặt hay đầu em.” 

 

Anh Huỳnh là một huynh trưởng gương mẫu.   

 
Mỗi khi em bị bệnh, mẹ luôn kề cận săn sóc em, 

kể cả những đêm khuya. 

 
Chú Tư và bác Hai đặt khuỷu tay lên bàn để đọ 

sức với nhau. 

 
Con đường làng dẫn đến nhà ngoại thật là khúc 

khuỷu khó đi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Thiên và Trinh đón xe buýt đi đâu? 

▪ Đi chợ. ▪ Đi học. ▪ Đi thư viện. 

Mẹ dặn Nam như thế nào? 

▪ Không được chửi em. ▪ Không được đấm em. ▪ Không được giỡn với 

em. 

Anh Huỳnh là một huynh trưởng như thế nào? 

▪ Gương mẫu. ▪ Hiền lành. ▪ Ít nói. 

Mẹ làm gì khi em bệnh? 

▪ Cho em uống thuốc. ▪ Dẫn em đi bác sĩ. ▪ Săn sóc em. 

Chú Tư và bác Hai đang làm gì? 

▪ Chơi cờ. ▪ Đọ sức với nhau. ▪ Nói chuyện với nhau. 

Con đường dẫn đến nhà ngoại như thế nào? 

▪ Gồ ghề, khó đi. ▪ Khúc khuỷu, khó đi. ▪ Thẳng, dễ đi. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Me dan Nam:  “Khi gion voi em, 

khong duoc dam huynh huych vao 

mat hay dau em.” 
 

Moi khi em bi benh, me luon ke 

can san soc em, ke ca nhung dem 

khuya. 
 

Chu Tu va bac Hai dat khuyu tay 

len ban de do suc voi nhau. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Anh Huỳnh là mọt huyn trưởng gương mấu. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Con đườn làng dẫn đén nhà ngoại thật là khúc khuỹu 

khó đi. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

đêm khuya huỳnh huỵch huynh trưởng 

khúc khuỷu khuỷu tay xe buýt 
 

 

1 
          

2 
        

       

  
    

3 
                

 

4 

 

       

  
  

  
 

 

5 
                  

 

       

  
  

  
 

 

6 
            

  

  
 

       

  
  

  
 

       

  
  

  
 

       

  
  

  
 

       

  
  

  
 

       

  
    

 

Ngang 

1. 

 

3. 

 

5. 
 

6. 
 

  
Dọc 

2. 

 

4. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

h u y n h t r ư ở n g 

n đ g m i n n r k n đ 

ơ ê b o o n g t h k n 

h m ư y d a o p u h x 

đ k h ú c k h u ỷ u e 

â h g h t h o n u r b 

s u t p q r o v t s u 

r y s o o n g e a y ý 

q a x t v i ơ n y i t 

h u ỳ n h h u ỵ c h t 

 

 
    

 

xe buýt huỳnh 

huỵch 

huynh 

trưởng 

đêm 

khuya 

khuỷu tay khúc 

khuỷu 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

__________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Bảng Mã 

         

a b c đ e ê g h k m 

         

n ở r t u ú ư x y ý 

         

ỳ ỷ ỵ        
   


